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	Thứ ........, ngày ........ tháng 11 năm 2025
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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
ĐT tiếng: …
	


…………
	

	
	
	

	
Đọc hiểu: …
	
	

	
	
	


I. Đọc thành tiếng: (2 điểm)
Giáo viên kiểm tra từng học sinh vào các tiết ôn tập.
II. Đọc thầm và làm bài tập: (8 điểm)
SUỐI NGUỒN VÀ DÒNG SÔNG
[bookmark: _Hlk178309086]Có một dòng sông xinh xắn, nước trong vắt. Đáy nước soi cả trời mây lồng lộng. Ban đêm, mặt nước lấp lánh trăng sao, thật huyền ảo và thơ mộng. Dòng sông ấy là con của bà mẹ suối nguồn.
Lớn lên, dòng sông từ biệt mẹ để đi về xuôi. Bà mẹ suối nguồn theo tiễn con ra tận cánh rừng đại ngàn. Ngắm mãi không thôi đứa con yêu quý, bà mẹ suối nguồn dặn với theo:
- Ráng lên cho bằng anh bằng em, thỉnh thoảng nhớ về thăm mẹ, con nhé!
 	Từ giây phút ấy, lòng mẹ suối nguồn cứ thấp thỏm không yên. Bà tưởng tượng ra bao nhiêu là ghềnh thác, vực thẳm mà đứa con gặp phải. “Ôi, đứa con bé bỏng”. Mẹ suối nguồn thì thầm.
         Dòng sông cứ bình thản trôi xuôi. Phía trước có bao nhiêu điều mới lạ, hấp dẫn đang chờ đón. Càng đi, tầm mắt càng được mở rộng thêm ra. Bồng bềnh trong niềm vui, mê mải với những miền đất lạ, Dòng sông đã cách xa mẹ suối nguồn nhiều ngày đường lắm rồi. Cho tới hôm dòng sông ra gặp biển, nó mới giật mình nhớ tới mẹ suối nguồn.
        Thường lúc người ta biết nghĩ, biết thương mẹ thì đã muộn. “Ôi, ước gì ta được về thăm mẹ một lát!”. Dòng sông ứa nước mắt.
        Từ trên trời cao, một đám mây lớn sà xuống. Đám Mây tốt bụng mỉm cười thông cảm:
        - Bạn thân mến, đừng buồn. Tôi sẽ giúp bạn. Nào, bạn hãy bám chắc vào cánh tôi nhé. Đám mây trở nên nặng trĩu bởi vô vàn những hạt nước nhỏ li ti bám vào. Nhằm hướng thượng nguồn, Đám mây cõng bạn bay tới. Khi đã trông rõ cánh rừng đại ngàn, Đám mây khẽ lắc cánh:
[bookmark: _Hlk178310472]- Chúng mình chia tay ở đây nhé. Bạn hãy về thăm và xin lỗi mẹ suối nguồn.Trên đời này, không có gì sánh nổi với lòng mẹ đâu bạn ạ.
Những giọt nước long lanh nối nhau rơi xuống. Mau dần. Rồi ào ạt thành cơn mưa.
        Bà mẹ suối nguồn nhận ra bóng dáng đứa con thân yêu. Bà sung sướng dang tay ra đón con. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi.            
                                                                                              (Theo Nguyễn Minh Ngọc)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. (0,5 điểm) Dòng sông từ biệt mẹ suối nguồn để đi đâu? 
A. Đi về cánh rừng đại ngàn.	B. Đi về xuôi.
C. Đi thăm bạn.	D. Đi về nơi mình đã sinh ra.
Câu 2. (0,5 điểm) Chi tiết nào dưới đây cho thấy khi xa con, bà mẹ suối nguồn rất lo lắng cho con?
A. Bà theo con đến tận cánh rừng đại ngàn và nhìn theo mãi.
B. Bà mẹ suối nguồn nhận ra bóng dáng đứa con thân yêu.
C. Bà tưởng tượng ra bao nhiêu là ghềnh thác, vực thẳm mà đứa con sẽ gặp phải.
D. Bà luôn kêu lên xót xa “Ôi đứa con bé bỏng của tôi!”.
Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao dòng sông không nhớ đến mẹ suối nguồn, không về thăm mẹ?
A. Vì dòng sông đang mải mê vui thích với bao điều mới lạ, hấp dẫn.
B. Vì dòng sông cần nhanh chóng đi ra biển.
C. Vì dòng sông mải chơi với bạn bè.
D. Vì dòng sông đã có người mẹ Biển.
Câu 4. (0,5 điểm) Khi ra đến biển, dòng sông mong ước điều gì? 
A. Được hòa mình vào biển cả để tiếp tục chu du.
B. Được bay theo đám mây để ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao.
C. Được trở về nhà thăm mẹ suối nguồn.
D. Được biến thành những giọt nước mưa.
Câu 5. (1 điểm) Sau chuyến đi xa, dòng sông nhận ra điều gì quan trọng nhất? 
……………..………………………………………………………………..…………..…
…………………………..…………………………………………………………………
Câu 6. (1 điểm) Vì sao nói “dòng sông” là đứa con vừa khát khao hiểu biết vừa biết yêu thương mẹ “suối nguồn”.
………………………..……………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………
Câu 7. (1 điểm) Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau: 
Những giọt nước long lanh nối nhau rơi xuống.
Câu 8. (0,5 điểm) Tìm và gạch chân đại từ trong câu văn sau:
	Chúng mình chia tay ở đây nhé.
Câu 9. (0,5 điểm) Tìm 1 từ đồng nghĩa với từ “lấp lánh” trong bài.
…………………………..…………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ các câu văn sau:
a) Từ giây phút ấy, lòng mẹ suối nguồn cứ thấp thỏm không yên.
b) Những giọt nước long lanh nối nhau rơi xuống.
Câu 11. (1 điểm) Cho câu văn sau: “Nhằm hướng thượng nguồn, đám mây cõng bạn bay tới.” 
a) Từ “bay” trong câu văn trên là từ đa nghĩa mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
…………………………..…………………………………………………………………
b) Viết một câu có từ “bay” trong trường hợp với nghĩa còn lại.
…………………………..…………………………………………………………………

	GV coi, chấm
	(Kí và ghi rõ họ tên)	


	CMHS 
(Kí và ghi rõ họ tên)
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KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
(Bài kiểm tra viết – Thời gian 35 phút)
Đề bài: 
Viết bài văn tả một cảnh đẹp ở một nơi em đã từng đến hoặc nhìn thấy qua tranh ảnh, tivi,...

 (Yêu cầu HS viết bài văn vào giấy kiểm tra)
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt (Phần đọc) - Lớp 5
Năm học 2025 - 2026
A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. Đọc thành tiếng : (2 điểm ) 
1. Nội dung:	
a. HS đọc 1 đoạn văn trong các bài đọc đã học trong sách TV 5 tập 1.
b. HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.
2. Hình thức: Giáo viên làm phiếu để học sinh bốc thăm, đọc và trả lời câu hỏi.
3. Đánh giá:
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 3 tiếng): 0,5 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 0,5 điểm (diễn đạt chưa rõ ý: 0,25đ, trả lời sai: 0đ)
II. Đọc thầm và làm bài tập (8 điểm):
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	A
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	Không có gì quý bằng tình mẹ.
	0,5

	
6
	Vì dòng sông muốn khám phá nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn ở thế giới bên ngoài. Và nhớ mẹ, mong gặp mẹ khi ra đến biển.
	
0,5

	7
	Những giọt nước long lanh nối nhau rơi xuống.
                         DT           TT         ĐT        ĐT
	1


	8
	Chúng mình
	0,5

	9
	Long lanh, lung linh
	0,5

	10
	a) Từ giây phút ấy, lòng mẹ suối nguồn cứ thấp thỏm không yên.
                                    CN                             VN
b) Những giọt nước long lanh nối nhau rơi xuống.
        CN                                                 VN
	1

	11
	· Nghĩa gốc
· [bookmark: _GoBack]HS viết được câu với nghĩa chuyển, đủ cấu tạo câu cho điểm  tối đa
	0,5
0,5
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt (Phần viết) - Lớp 5
Năm học 2025 – 2026

Đảm bảo các yêu cầu sau được 10 điểm:
- HS viết được đúng cấu tạo bài văn miêu tả phong cảnh.
- GV cho điểm thành phần như sau:
+ Viết bài văn miêu tả phong cảnh đúng cấu tạo 3 phần mở bài, thân bài, kết bài:  4đ
+ Mở bài và kết bài gián tiếp, mở rộng phù hợp: 1 điểm
+ Thân bài: Có đoạn văn miêu tả khái quát cảnh và đoạn văn miêu tả chi tiết các sự vật của cảnh; Miêu tả cảnh theo trình tự không gian ( từng phần của cảnh) hoặc theo trình tự thời gian ( tả cảnh ở những thời điểm khác nhau); biết lựa chọn các chi tiết, sự vật tiêu biểu để miêu tả, sử dụng từ ngữ phù hợp: 3 điểm
+ Câu văn sáng tạo giàu hình ảnh, chân thực: 2 điểm
+ Chữ viết chưa đều, đẹp, sai lỗi chính tả, trình bày chưa sạch: trừ 0,5 – 1 điểm 



